
TT Cơ quan/Địa phương Số văn bản, ngày tháng

Nhân lực 
KHCN, đổi 
mới sáng 

tạo

Năm thu 
hút

Nhân lực về 
Công nghệ 
thông tin, 

Chuyển đổi số 

Năm thu hút Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

I Cơ quan, đơn vị khối đảng 3 10 13

1 Ban Tổ chức 1761-CV/BTCTU ngày 07/9/2026 1 2027 2 2027

2 Ban Nội chính 1864-CV/BNCTU ngày 31/8/2026 0 0 không có nhu cầu

3 Ban Tuyên giáo và Dân vận 1529-CV/BTGDVTU ngày 28/8/2026 0 2 2026

4 Ủy ban kiểm tra 948-CV/UBKTTU ngày 28/8/2026 0 0
Đã tiếp nhận, hiện 

nay không có nhu 
cầu

5 Văn phòng Tỉnh ủy 2292-CV/VPTU ngày 03/9/2026 0 1 2026

6 Hội Nông dân tỉnh 350-CV/HNDT ngày 06/9/2026 1 0 2026-2031

7 Mặt trận tổ quốc Việt Nam 77/MTTQ-CQ ngày 11/9/2026 1 2026-2031 2 2026-2031

Nhân lực về 
CNTT, CĐS đơn 
vị đăng ký chuyên 

ngành Luật chưa 

phù hợp

8 Liên đoàn lao động 685/LĐLĐ ngày 04/9/2026 0 1 2027

9 Tỉnh Đoàn 643-CV/TĐTN ngày 10/9/2026 0 1 2027 -2031

Người tốt nghiệp 
đại học hệ chính 

quy, loại giỏi trở 
lên;

10 Trường Chính trị 472-CV/TCT ngày 04/9/2026 0 1 2027

II Cơ quan hành chính cấp tỉnh 0 33 33

1 VP Đoàn ĐHQH và HĐND 295/VP-HCTCQT ngày 27/8/2026 0 0 Chưa có nhu cầu

Phụ lục 01
BIỂU TỔNG HỢP CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC VỀ 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2027-2031 

(Kèm theo Tờ trình số 512/TTr-UBND ngày 24/10/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)



TT Cơ quan/Địa phương Số văn bản, ngày tháng

Nhân lực 

KHCN, đổi 
mới sáng 

tạo

Năm thu 

hút

Nhân lực về 

Công nghệ 
thông tin, 

Chuyển đổi số 

Năm thu hút Ghi chú

2 VP UBND tỉnh 5625/VP-HCTC ngày 04/9/2026 0 0
không đăng ký nhu 

cầu thu hút

3 Sở Y tế 4970/SYT-TCHC ngày 06/9/2026 0 0
chỉ đăng ký các 
đơn vị sự nghiệp

4 Sở Ngoại vụ 1991/SNgV-HCTH ngày 27/8/2026 0 0 Chưa có nhu cầu

5 Sở Xây dựng 6953/SXD-VP ngày 04/9/2026 0 0
không đăng ký nhu 
cầu thu hút

6 Sở Khoa học và Công nghệ 4471/SKHCN-VP ngày 03/9/2026 0 1 2026

7
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
10467/SNNMT-TCCB ngày 31/8/2026 0 28 2026 - 2031

Trong đó Chi cục 

kiểm lâm nhu cầu 
thu hút 24 người

8 Sở Dân tộc và Tôn giáo 1944/SDTTG-VP ngày 07/9/2026 0 0
không có nhu cầu 
đăng ký thu hút

9 Sở Nội vụ 2897/SNV-VP ngày 04/9/2025 0 1 2026 - 2031

10 Thanh tra tỉnh 2807/TTR-VP ngày 04/9/2026 0 1 2027

11 Sở Tư pháp 2465/STP-VP ngày 3/9/2026 0 0 Đã bố trí đủ

12 Sở Công thương 5778/SCT-VP ngày 09/9/2026 0 0
không đăng ký thu 

hút

13 Sở Tài chính 7714/STC-VP ngày 27/8/2026 0 0 Không đăng ký

14 Sở Giáo dục và Đào tạo 4237/SGDĐT-TCCB ngày 28/8/2026 0 0
Chỉ đăng ký viên 

chức các đơn vị sự 
nghiệp

15
Sở Văn hóa Thế thao và Du 

lịch
3833/SVHTTDL-VP ngày 07/9/2026 0 0

Chỉ đăng ký viên 

chức các đơn vị sự 

nghiệp

16

Ban Quản lý KKT Dung 

Quất và các KCN Quảng 
Ngãi

4063/BQL-VP ngày 06/9/2026 0 2 2027-2031

III Đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 51 22 73



TT Cơ quan/Địa phương Số văn bản, ngày tháng

Nhân lực 

KHCN, đổi 
mới sáng 

tạo

Năm thu 

hút

Nhân lực về 

Công nghệ 
thông tin, 

Chuyển đổi số 

Năm thu hút Ghi chú

1
Sở Giáo dục và Đào tạo (các 
đơn vị sự nghiệp)

4237/SGDĐT-TCCB ngày 28/8/2026 1 2028 3 2027 (2),2028

2
Sở Y tế (các đơn vị sự 
nghiệp)

4970/SYT-TCHC ngày 06/9/2026 13 2027-2031 11 2027-2031

Trong đó Bệnh 
viện đa khoa tỉnh 

Quảng Ngãi 2 nhu 
cầu thu hút 10 

nhân lực về 
KHCN,ĐMST

3 Sở Nội vụ 0 2 2026 - 2031

4
Sở Văn hóa Thế thao và Du 
lịch (các đơn vị sự nghiệp)

3833/SVHTTDL-VP ngày 07/9/2026 0 2 2026-2027

Tiêu chuẩn Người 

có bằng Thạc sĩ, 
tốt nghiệp đại học 
hệ chính quy, loại 

khá trở lên 

5
Trường Đại học Phạm Văn 
Đồng

1093/ĐHPVĐ-TCHC ngày 28/8/2026 37 2026-2031 3 2026-2031

6
Trường Cao đẳng Việt Nam - 
Hàn Quốc - Quảng Ngãi

0 0

7 Trường Cao đẳng Kon Tum 639/CĐKT-TCCB ngày 04/9/2026 0 1
Đã đăng ký tuyển 

dụng năm 2026

8
BQLDA ĐTXD các công 
trình giao thông 

3323/BQL-VP ngày 26/8/2026 0 0
Đơn vị không có 
nhu cầu

9
BQLDA ĐTXD các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

3138/BQL-VP ngày 03/9/2026 0 0
Đơn vị không có 
nhu cầu

10
Ban Quản lý dự án đầu tư 
Tây Quảng Ngãi

0 0 không đăng ký

11 BQL VQG Chư Mom Ray 270/BQL-THHC ngày 08/9/2026 0 0
đã đáp ứng, không 

có nhu cầu



TT Cơ quan/Địa phương Số văn bản, ngày tháng

Nhân lực 

KHCN, đổi 
mới sáng 

tạo

Năm thu 

hút

Nhân lực về 

Công nghệ 
thông tin, 

Chuyển đổi số 

Năm thu hút Ghi chú

12
Trung tâm phát triển quỹ đất 
tỉnh

0 0 không đăng ký

13
Trung tâm xúc tiến đầu tư 
thương mại và du lịch

0 0 không đăng ký

IV UBND cấp xã 20 61 81

1
Phường Trương Quang 
Trọng

0 0 không đăng ký

2 Phường Cẩm Thành 0 0 không đăng ký
3 Phường Nghĩa Lộ 2542/UBND-NV ngày 27/8/2026 1 2026 0

4 Phường Trà Câu 1320/UBND ngày 28/8/2026 1 2027 0 tiếp nhận
5 Phường Đức Phổ 0 0 không đăng ký

6 Phường Sa Huỳnh 1332/UBND-VHXH ngày 7/9/2026 0 1 2026 thi tuyển

7 Xã Tịnh Khê 2090/UBND ngày 28/8/2026; 2146/UBND ngày 8/9/20260 0
không có nhu cầu 
thu hút

8 Xã An Phú 2120/UBND ngày 04/9/2026 0 1 2027-2028
9 Xã Nguyễn Nghiêm 1746/UBND ngày 3/9/2026 0 1 2027

10 Xã Khánh Cường 1446/UBND-VHXH ngày 04/9/2026 0 1 2027
11 Xã Bình Minh 0 0
12 Xã Bình Chương 1242/UBND ngày 27/8/2026 0 1 2027

13 Xã Bình Sơn 0 0 không đăng ký
14 Xã Vạn Tường 0 0 không đăng ký

15 Xã Đông Sơn 1636/UBND ngày 04/9/2026 0 1 2027

16 Xã Trường Giang 1512/UBND ngày 10/9/2026 0 0

Đã bố trí nhân lực 
về CNTT, hiện 

nay chưa có nhu 
cầu đăng ký thu 

17 Xã Ba Gia 0 0 không đăng ký
18 Xã Sơn Tịnh 2016/UBND ngày 28/8/2026 1 2026 1 2027

19 Xã Thọ Phong 2350/UBND-VX ngày 09/9/2026 0 0
chưa có nhu cầu 

đăng ký thu hút



TT Cơ quan/Địa phương Số văn bản, ngày tháng

Nhân lực 

KHCN, đổi 
mới sáng 

tạo

Năm thu 

hút

Nhân lực về 

Công nghệ 
thông tin, 

Chuyển đổi số 

Năm thu hút Ghi chú

20 Xã Tư Nghĩa 2406/UBND-VHXH ngày 8/9/2026 0 1 2027
Tiêu chuẩn thu hút 
yêu cầu đại học trở 

lên
21 Xã Vệ Giang 1497/UBND -VHXH ngày 31/8/2026 0 1 2027
22 Xã Nghĩa Giang 1985/UBND-VHXH ngày 05/9/2026 0 1 2029
23 Xã Trà Giang 0 0 không đăng ký

24 Xã Nghĩa Hành 0 0 không đăng ký
25 Xã Đình Cương 1590/UBND-VHXH ngày 28/8/2026 0 1 2027

26 Xã Thiện Tín 1924/UBND-VHXH ngày 28/8/2026 0 1 2027
Tiêu chuẩn thu hút 
yêu cầu đại học trở 
lên

27 Xã Phước Giang 1986/UBND ngày 28/8/2026 0 1
chưa đăng ký năm 
thu hút

28 Xã Long Phụng 1303/UBND-VHXH ngày 04/9/2026 0 1 2026-2031
Tiêu chuẩn thu hút 
yêu cầu đại học trở 
lên

29 Xã Mỏ Cày 1631/UBND-NC ngày 29/8/2026 0 0
Không đăng ký, đã 
bố trí công chức 

phù hợp
30 Xã Mộ Đức 1820/UBND-VX ngày 04/9/2026 0 1 2027

31 Xã Lân Phong 1519/UBND-VX ngày 28/8/2026 0 1
Tiêu chuẩn thu hút 

yêu cầu đại học trở 

lên
32 Xã Trà Bồng 0 0 không đăng ký

33 Xã Đông Trà Bồng 0 0 không đăng ký
34 Xã Tây Trà 931/UBND-VX ngày 9/9/2026 0 0 chưa có nhu cầu

35 Xã Thanh Bồng 0 0
36 Xã Cà Đam 937/UBND-VX ngày 04/9/2026 0 0 chưa có nhu cầu
37 Xã Tây Trà Bồng 1009/UBND -VHXH ngày 04/9/2026 0 1 2027
38 Xã Sơn Hạ 2084/UBND-VHXH ngày 02/9/2026 0 1 2026



TT Cơ quan/Địa phương Số văn bản, ngày tháng

Nhân lực 

KHCN, đổi 
mới sáng 

tạo

Năm thu 

hút

Nhân lực về 

Công nghệ 
thông tin, 

Chuyển đổi số 

Năm thu hút Ghi chú

39 Xã Sơn Linh 2027/UBND-VHXH ngày 07/9/2026 0 1 2027
Tiêu chuẩn thu hút 
đại học chính quy, 

loại khá trở lên

40 Xã Sơn Hà 2412/UBND-VHXH ngày 14/9/2026 0 0
không có nhu cầu 
đăng ký

41 Xã Sơn Thủy 1236/UBND-VHXH ngày 29/8/2026 0 2 2027-2030
Tiêu chuẩn thu hút 

đại học chính quy, 
loại khá

42 Xã Sơn Kỳ 2059/UBND-VHXH ngày 9/9/2026 0 0 không đăng ký

43 Xã Sơn Tây 1961/UBND ngày 03/9/2026 1 0

Hết biên chế hiện 
tại không đăng ký, 

nhu cầu 2029 thu 
hút 1 KHCN

44 Xã Sơn Tây Thượng 1481/UBND ngày 08/9/2026 1 2026 1 2027

45 Xã Sơn Tây Hạ 1527/UBND ngày 25/8/2026 1 1
Tiêu chuẩn thu hút 
đại học chính quy, 
loại khá

46 Xã Minh Long 1173/UBND-VHXH ngày 07/9/2026 0 1 2027
Tiêu chuẩn thu hút 

yêu cầu đại học trở 
lên

47 Xã Sơn Mai không đăng ký

48 Xã Ba Vì 1274/UBND ngày 02/9/2026 0 1 2026-2030
49 Xã Ba Tô 0 0
50 Xã Ba Dinh 1714/UBND-VHXH ngày 26/8/2026 0 1 2027

51 Xã Ba Tơ 1437/UBND -VHXH ngày 04/9/2026 0 0
Đã đáp ứng, không 

có nhu cầu thu hút

52 Xã Ba Vinh 0 0 không đăng ký
53 Xã Ba Động 1642/UBND ngày 04/9/2026 0 1 2027
54 Xã Ba Xa 446/BC-UBND ngày 03/9/2026 1 2026-2031 1 2026-2031
55 Xã Đặng Thùy Trâm 1046/UBND-VHXH ngày 03/9/2026 0 1 2027
56 Đặc Khu Lý Sơn 4602/UBND ngày 31/8/2026 1 2027 0



TT Cơ quan/Địa phương Số văn bản, ngày tháng

Nhân lực 

KHCN, đổi 
mới sáng 

tạo

Năm thu 

hút

Nhân lực về 

Công nghệ 
thông tin, 

Chuyển đổi số 

Năm thu hút Ghi chú

57 Phường Kon Tum 683/BC-UBND ngày 04/9/2026 0 0

chưa đáp ứng 
nhưng do hết biên 

chế, không đăng 
ký, đề xuất bổ 
sung 01 biên chế 

để thu hút
58 Phường Đăk Cấm 2513/UBND-VX ngày 06/9/2026 0 0 không có nhu cầu

59 Phường Đăk Bla 1495/UBND-VHXH ngày 07/9/2026 0 1 2026

Tuyển dụng, Tiêu 

chuẩn thu hút đại 
học chính quy, 
loại khá trở lên

60 Xã Ngọk Bay 2035/UBND-VX ngày 08/9/2026 0 0

chưa có CC đáp 
ứng nhưng do hết 

biên chế, không 
đăng ký

61 Xã Ia Chim 0 0

62 Xã Đăk Rơ Wa 2006/UBND-VH ngày 08/9/2026 1 2027-2030 1 2027-2030
63 Xã Đăk Pxi 419/BC-UBND ngày 7/9/2026 1 2027 1 2027

64 Xã Đăk Mar 1499/UBND-VHXH ngày 30/8/2026 0 1 2031

65 Xã Đăk Ui 1975/UBND-VHXH ngày 28/8/2026 0 1 2027
Tiêu chuẩn thu hút 
đại học trở lên

66 Xã Ngọk Réo 1539 /UBND-VHXH ngày 07/9/2026 0 1 2027 tuyển dụng
67 Xã Đăk Hà 4017/UBND-VHXH ngày 02/9/2026 0 0 không đăng ký, 

68 Xã Ngọk Tụ 1022/UBND-VHXH ngày 02/9/2026 0 1 2027
69 Xã Đăk Tô 1746 /UBND ngày 03 /9/2026 2 2027, 2028 5 2027, 2028, 2029
70 Xã Kon Đào 1893/UBND-VHXH ngày 09/9/2026 0 1 2027
71 Xã Đăk Sao 2244/UBND-VHXH ngày 07/9/2026 1 2027 0 tuyển dụng

72 Xã Đăk Tờ Kan 2202/UBND-VHXH ngày 24/9/2026 0 1
đăng ký ngày 

24/9/2026 và trình 
độ Đại học CNTT



TT Cơ quan/Địa phương Số văn bản, ngày tháng

Nhân lực 

KHCN, đổi 
mới sáng 

tạo

Năm thu 

hút

Nhân lực về 

Công nghệ 
thông tin, 

Chuyển đổi số 

Năm thu hút Ghi chú

73 Xã Tu Mơ Rông 2151/UBND-PVHXH ngày 04/9/2026 0 1 2027
Tiêu chuẩn thu hút 
đại học trở lên

74 Xã Măng Ri 1146/UBND-PVHXH ngày 06/9/2026 0 2 2027
75 Xã Pờ Y 0 0 không đăng ký
76 Xã Sa Loong 1091/UBND-VHXH ngày 11/9/2026 0 1 2027 thi tuyển

77 Xã Dục Nông 0 0
78 Xã Xốp 1207/UBND-VHXH ngày 05/9/2026 0 1 2026

79 Xã Ngọc Linh 1394/UBND-VHXH ngày 9/9/2026 0 1 2027
Tiêu chuẩn thu hút 
đại học trở lên

80 Xã Đăk PLô 2063/UBND-VHXH ngày 03/9/2026 0 2 2027

81 Xã Đăk Pek 0 0 không đăng ký
82 Xã Đăk Môn 1453/UBND-VHXH ngày 04/9/2026 0 1 2031

83 Xã Sa Thầy 1902/UBND-XHXH ngày 30/8/2026 0 0

chưa có CBCC có 

trình độ chuyên 
môn về KHCN, 

ĐMST và CNTT, 
CĐS nhưng do hết 

biên chế nên 
không đăng ký

84 Xã Sa Bình 1178/UBND-VHXH ngày 14/9/2026 1 2026-2031 1 2026-2031
Tiêu chuẩn thu hút 

(đại học loại khá 
trở lên)

85 Xã Ya Ly 470/BC-UBND ngày 11/9/2026 1 2027 1 2027

86 Xã Ia Tơi 1745/UBND-VHXH ngày 03/9/2026 1 2027 1 2027

87 Xã Đăk Kôi 1124/UBND-VX ngày 07/9/2026 1 2026 1 2026
88 Xã Kon Braih 0 0 không đăng ký
89 Xã Đăk Rve 2474/UBND-VHXH ngày 08/9/2026 0 0 không đăng ký
90 Xã Măng Đen 1703/UBND-VHXH ngày 06/9/2026 0 1 2027

91 Xã Măng Bút 935/UBND-VHXH ngày 01/9/2026 1 2026 0
92 Xã Kon Plông 1336/UBND-VHXH ngày 27/8/2026 1 2026 1 2026
93 Xã Đăk Long 975/UBND-VHXH ngày 28/8/2026 1 2027 0



TT Cơ quan/Địa phương Số văn bản, ngày tháng

Nhân lực 

KHCN, đổi 
mới sáng 

tạo

Năm thu 

hút

Nhân lực về 

Công nghệ 
thông tin, 

Chuyển đổi số 

Năm thu hút Ghi chú

94 Xã Ia Đal 1257/UBND ngày 01/9/2026 0 1 2027
95 Xã Mô Ray 1505/UBND-TH ngày 07/9/2026 0 1 2028 tuyển dụng

96 Xã Rờ Kơi 1461/UBND-TH ngày 03/9/2026 0 1 2027

Tổng cộng 200 74 126
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